
SỞ Y TẾ TỈNH PHÚ THỌ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒA BÌNH

Số: 1914/TMBG-BVĐKHB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày 09 tháng 09 năm 2026

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023; được sửa đổi bổ 
sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 
25/06/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ nhu cầu khám, chữa bệnh các khoa và Kế hoạch phát triển của Bệnh 
viện.
           Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo,  
làm cơ sở xây dựng giá gói thầu dự toán mua sắm: Danh mục mua sắm vật tư, 
linh kiện thay thế thiết bị y tế với nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình, Địa chỉ: đường Cù 
Chính Lan, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.
2. Cách thức tiếp nhận báo giá: 
- Gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp văn thư theo địa chỉ: Tổ đấu thầu 
mua sắm, Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình, đường Cù Chính Lan, phường Hòa Bình, 
tỉnh Phú Thọ. (Trên bì thư ghi rõ: Báo giá cho thư mời báo giá số…. ngày … 
tháng … năm 2026).
- File excel gửi qua Email: Benhvientinhhoabinh@gmail.com với tiêu đề email 
và file: TÊN CÔNG TY - Báo giá cho thư mời báo giá số…. ngày … tháng … 
năm 2026.
- Thông tin liên hệ: Tổ đấu thầu, Số điện thoại: 02183.896545-126
3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 10 ngày làm việc kể từ ngày được đăng tải trên 
hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (https://muasamcong.mpi.gov.vn).
(Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét).
4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày hãng sản 
xuất hoặc nhà cung cấp chào báo giá theo nội dung của Thư mời chào báo giá này. 
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục Danh mục mua sắm vật tư, linh kiện thay thế thiết bị y tế yêu 
cầu báo giá: Chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm.
- Đơn vị báo giá cần làm rõ về danh mục mua sắm thì liên hệ phòng Vật tư - TBYT 
(đ/c Hoàng, SĐT: 0916.686.220).



2. Hồ sơ báo giá gồm các tài liệu:
- Thư báo giá kèm thông số kỹ thuật của các mặt hàng theo Phụ lục 1 đính kèm.
- Giấy phép đăng kí kinh doanh, giấy phép hoạt động trong lĩnh vực thiết bị y tế.. 
của Công ty báo giá. 
3. Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình, Địa chỉ: đường Cù Chính 
Lan, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.
4. Thời gian giao hàng dự kiến: 24 tháng kể từ ngày Hợp đồng ký kết có hiệu 
lực.
5. Mẫu Báo giá: Chi tiết theo Phụ lục 2 đính kèm. 
Lưu ý:
- Đơn giá của quý công ty đã bao gồm thuế, phí vận chuyển và các chi phí khác 
(nếu có), bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.
- Bệnh viện xem xét không tổng hợp báo giá trong các trường hợp sau:

+ Không có báo giá bản cứng được ký bởi người có thẩm quyền;
+ Không có thông tin rõ ràng như địa chỉ, số điện thoại, email hoặc ký bởi 

người không có thẩm quyền;
Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình kính mời các hãng sản xuất, nhà cung cấp 

quan tâm có đủ năng lực, kinh nghiệm chào giá thiết bị y tế theo yêu cầu nêu trên 
tại phụ lục đính kèm.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc; 
- Các khoa, phòng BV;
- Lưu: VT, Tổ ĐT.

          GIÁM ĐỐC

    Nguyễn Hoàng Diệu



PHỤ LỤC 1 : DANH MỤC MUA SẮM VẬT TƯ, LINH KIỆN THAY THẾ 
THIẾT BỊ Y TẾ.

(Kèm theo Thư mời chào báo giá số   1914 /TMBG-BVĐKHB ngày 09/09/2026 
của Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình)

STT Danh mục 
hàng hóa

Mô tả yêu cầu về tính năng, 
thông số kỹ thuật và các thông tin 
liên quan về kỹ thuật hoặc tương 

đương

ĐVT

Số lượng/ 
Khối 

lượng dự 
kiến 24 
tháng

Ghi chú

1 Cảm biến oxy
Tương thích với máy gây mê kèm 
thở hãng GE model: 9100c, model: 
7100/Mỹ

Cái 6

Tương thích với máy 
gây mê kèm thở hãng 
GE model: 9100c, 
model: 7100/Mỹ

2 Cáp cảm biến 
oxy

Tương thích với máy gây mê kèm 
thở hãng GE/Mỹ Cái 6

Tương thích với máy 
gây mê kèm thở hãng 
GE/Mỹ

4 Cảm biến oxy
Tương thích với máy gây mê kèm 
thở hãng Drager model: Fabius 
Plus/Đức

Cái 6

Tương thích với máy 
gây mê kèm thở hãng 
Drager model: Fabius 
Plus/Đức

5 Cáp cảm biến 
oxy

Tương thích với máy gây mê kèm 
thở hãng Drager model: Fabius 
Plus/Đức

Cái 6

Tương thích với máy 
gây mê kèm thở hãng 
Drager model: Fabius 
Plus/Đức

6

Cảm biến lưu 
lượng (Flow 
sensor) người 
lớn dùng cho 
máy thở 

Tương thích với máy thở hãng GE: 
Model: CARESCAPE R860/Mỹ Cái 17

Tương thích với máy 
thở hãng GE: Model: 
CARESCAPE 
R860/Mỹ

7 Cảm biến lưu 
lượng sơ sinh

Tương thích với máy thở hãng GE: 
Engström/Mỹ Cái 5

Tương thích với máy 
thở hãng GE: 
Engström/Mỹ

8 Cảm biến lưu 
lượng máy thở 

Tương thích với máy thở hãng 
Drager Cái 20 Tương thích với máy 

thở hãng Drager

9 Cảm biến oxy 
máy thở

Tương thích với máy thở hãng 
Drager Cái 17 Tương thích với máy 

thở hãng Drager

10
Cảm biến oxy 
dùng cho máy 
thở

Tương thích với máy thở 
Bennet840 hãng Puritan/Coviden Cái 15

Tương thích với máy 
thở Bennet840 hãng 
Puritan/Coviden

11 Cáp cảm biến 
oxy

Tương thích với máy thở 
Bennet840 hãng Puritan/Coviden Cái 15

Tương thích với máy 
thở Bennet840 hãng 
Puritan/Coviden

12 Bộ lọc thở ra Tương thích với máy thở 
Bennet840 hãng Puritan/Coviden Cái 15

Tương thích với máy 
thở Bennet840 hãng 
Puritan/Coviden

13 Bộ lọc thở vào Tương thích với máy thở Bennet840 
hãng Puritan/Coviden Cái 15

Tương thích với máy 
thở Bennet840 hãng 
Puritan/Coviden



STT Danh mục 
hàng hóa

Mô tả yêu cầu về tính năng, 
thông số kỹ thuật và các thông tin 
liên quan về kỹ thuật hoặc tương 

đương

ĐVT

Số lượng/ 
Khối 

lượng dự 
kiến 24 
tháng

Ghi chú

18 Dây nhiệt máy trợ 
thở CPAP

 Dây nhiệt màu đen tích hợp
cảm biến đo nhiệt độ đầu ra khí thở 
loại giắc cắm 07 chân.

Cái 5
Tương thích với máy trợ 
thở CPAP hãng sx 
MTTS/Việt nam

19 Bộ chai áp lực  Bộ chai thủy tinh chịu lực, có đánh 
vạch định mức áp lực. Cái 10

Tương thích với máy trợ 
thở CPAP hãng sx 
MTTS/Việt nam

20 Bộ dây silicone 
dùng nhiều 

 Bộ dây silicone chịu nhiệt bao gồm 
các đầu nối. Cái 10

Tương thích với máy trợ 
thở CPAP hãng sx 
MTTS/Việt nam

26

GEAR PUMP 
FPA
(Đầu bơm từ cho 
bơm FPA)

Lắp cho máy chạy thận Dialog+ Cái 20
Tương thích với máy 
chạy thận hãng sx 
Bbraun/Đức

27
GEAR PUMP 
FPA (Đầu bơm từ 
cho bơm FPA)

Lắp cho máy chạy thận Dialog+ Cái 20
Tương thích với máy 
chạy thận hãng sx 
Bbraun/Đức

28

PUMP BODY 
FOR PISTON 
PUMP (Thân 
bơm cho bơm pit 
tông)

Lắp cho máy chạy thận Dialog+ Cái 20
Tương thích với máy 
chạy thận hãng sx 
Bbraun/Đức

29

BLOOD LEAK 
DETECTOR V4 
(Cảm biến phát 
hiện rò rỉ máu)

Lắp cho máy chạy thận Dialog+ Cái 20
Tương thích với máy 
chạy thận hãng sx 
Bbraun/Đức

30
PRESSURE 
SENSOR
(Cảm biến áp lực)

Lắp cho máy chạy thận Dialog+ Cái 20
Tương thích với máy 
chạy thận hãng sx 
Bbraun/Đức

31

MEMBRANE 
FOR BALANCE 
CHAMBER
(Màng buồng cân 
bằng)

Lắp cho máy chạy thận Dialog+ Cái 20
Tương thích với máy 
chạy thận hãng sx 
Bbraun/Đức

32

MALE 
CONNECTOR 
FOR SUCTION 
ROD (Loa máy 
thận)

Lắp cho máy chạy thận Dialog+ Cái 20
Tương thích với máy 
chạy thận hãng sx 
Bbraun/Đức

33

TEMPERATURE 
SENSOR 
(cảm biến nhiệt 
độ)

Lắp cho máy chạy thận Dialog+ Cái 20
Tương thích với máy 
chạy thận hãng sx 
Bbraun/Đức

34 Bộ dây điện cực 
máy điện xung

 Tương thích với máy điện xung 
model: ES 420 Hãng sản xuất: 
ITO/Nhật Bản

Bộ 4

 Tương thích với máy 
điện xung model: ES 
420 Hãng sản xuất: 
ITO/Nhật Bản

35 Bộ dây điện cực 
máy điện xung 

 Tương thích với máy kích thích điện 
và điện phân thuốc kết hợp chẩn đoán 
điện cơ model: ES - 522 Hãng sản 
xuất: ITO/Nhật Bản

Bộ 4

 Tương thích với máy 
kích thích điện và điện 
phân thuốc kết hợp chẩn 
đoán điện cơ model: ES 
- 522 Hãng sản xuất: 
ITO/Nhật Bản



STT Danh mục 
hàng hóa

Mô tả yêu cầu về tính năng, 
thông số kỹ thuật và các thông tin 
liên quan về kỹ thuật hoặc tương 

đương

ĐVT

Số lượng/ 
Khối 

lượng dự 
kiến 24 
tháng

Ghi chú

36
Cáp đo điện tim 
máy theo dõi 
bệnh nhân

Tương thích với máy theo dõi bệnh 
nhân hãng GE Cái 50

Tương thích với máy 
theo dõi bệnh nhân hãng 
GE

37 Bóng CT 32 dãy 
(Hitachi)

Tương thích với máy CT 32 dãy 
Model: Supira; hãng nước sản xuất: 
Hitachi/Nhật Bản 

Cái 1

Tương thích với máy 
CT 32 dãy Model: 
Supira; hãng nước sản 
xuất: Hitachi/Nhật Bản

38 Bóng CT 32 dãy 
(Philip)

Điện áp qua bóng phát tia: 140KV
Công suất nhiệt tối đa: 3.5 kW 
(3500W) 
Giá trị tiêu điểm Rộng x dài: 0.4 x 0.7; 
0.6 x 1.3
 Dung lượng nhiệt tối đa: 2.5 MJ (3.5 
MHU) 
Góc quay Anode: 7° 
Công suất đầu vào anode dựa trên 4s: 
28 kW

Cái 1

Tương thích với máy 
CT 32 dãy Model: 
AcessCT; hãng
 nước sản xuất: Phillips/ 
Trung Quốc

39 Tai nghe đường 
khí

Dùng với máy đo thính lực, dải tần 
phát để nghe: 125 Hz - 8.000 Hz với 
cường độ âm thanh phát: -10dB đến 
120dB

Bộ 4

Tương thích với máy 
Máy đo thính lực, 
Model: AD629, Hãng 
nước sx: Interacoustics/ 
đan mạch

40 Tai nghe đường 
xương

Dùng với máy đo thính lực, dải tần 
phát để nghe: 250 Hz - 8.000 Hz với 
cường độ âm thanh phát: -10dB đến 
70dB

Bộ 4

Tương thích với máy 
Máy đo thính lực, 
Model: AD629, Hãng 
nước sx: Interacoustics/ 
đan mạch

41
Mô tơ bơm tách 
khí có chuôi cắm 
máy 4008

Dùng trong hệ thống thuỷ lực Cái 12

Tương thích với máy 
chạy thận nhân tạo 
4008S, Hãng nước sản 
xuất: Fresenius/Đức 

42
Mô tơ bơm dòng 
có chuôi cắm máy 
4008

Dùng trong hệ thống thuỷ lực Cái 12

Tương thích với máy 
chạy thận nhân tạo 
4008S, Hãng nước sản 
xuất: Fresenius/Đức 

43 Bơm màng 
CONC./BIC.4008 Dùng hút dịch A và B Cái 12

Tương thích với máy 
chạy thận nhân tạo 
4008S, Hãng nước sản 
xuất: Fresenius/Đức 

44
Đầu bơm máy 
thận nhân tạo 
4008/5008/6008

Dùng trong hệ thống thuỷ lực Cái 12

Tương thích với máy 
chạy thận nhân tạo 
4008S, Hãng nước sản 
xuất: Fresenius/Đức 

45
Mô tơ bước kèm 
bộ chuyển động 4 
cực 4008

Dùng để bơm máu Cái 12

Tương thích với máy 
chạy thận nhân tạo 
4008S, Hãng nước sản 
xuất: Fresenius/Đức 

46
Bo LP450-2 phát 
hiện khí trong 
máu 4008

Dùng để phát hiện khí trong máu Cái 12

Tương thích với máy 
chạy thận nhân tạo 
4008S, Hãng nước sản 
xuất: Fresenius/Đức 

47 Cảm biến siêu âm 
cho bầu tĩnh mạch

Dùng để kiểm soát dò rỉ khí cho bệnh 
nhân trong quá trình điều trị Cái 12 Tương thích với máy 

chạy thận nhân tạo 



STT Danh mục 
hàng hóa

Mô tả yêu cầu về tính năng, 
thông số kỹ thuật và các thông tin 
liên quan về kỹ thuật hoặc tương 

đương

ĐVT

Số lượng/ 
Khối 

lượng dự 
kiến 24 
tháng

Ghi chú

4008S, Hãng nước sản 
xuất: Fresenius/Đức 

48
Bộ cảm biến 
quang học 4008 
SV10

Dùng để phát hiện máu Cái 12

Tương thích với máy 
chạy thận nhân tạo 
4008S, Hãng nước sản 
xuất: Fresenius/Đức 

49
Van điện từ 
nhỏ/Van thông 
khí

Dùng thông khí Cái 12

Tương thích với máy 
chạy thận nhân tạo 
4008S, Hãng nước sản 
xuất: Fresenius/Đức 

50 Van xả áp lực 
nước 4008/SV10 Dùng trong hệ thống thuỷ lực Cái 12

Tương thích với máy 
chạy thận nhân tạo 
4008S, Hãng nước sản 
xuất: Fresenius/Đức 

51
Bộ giữ ống dây 
bơm máu /bơm 
SN 4008SV10

Dùng để giữ dây bơm máu Cái 12

Tương thích với máy 
chạy thận nhân tạo 
4008S, Hãng nước sản 
xuất: Fresenius/Đức 

 Tổng cộng: 51 danh mục





PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ
(Kèm theo Thư mời chào báo giá số          /TMBG-BVĐKT ngày         /       /2026 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình)

BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình

Công ty ……… Có địa chỉ tại ……., số đăng ký kinh doanh …..được cấp bởi….. (Trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham 
gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh).
Căn cứ theo thư mời báo giá số:      ngày/tháng/năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình. Chúng tôi xin gửi tới quý Bệnh viện bảng báo 
giá các mặt hàng như sau:

STT

Danh 
mục 
hàng 
hóa

Tên hàng 
hóa theo 

tên 
thương 

mại
(nếu có)

Ký mã 
hiệu/ 

Nhãn mác 
sản phẩm
(nếu có) 
(tham 
khảo)

Mô tả yêu cầu về 
tính năng, thông 

số kỹ thuật và 
các thông tin liên 
quan về kỹ thuật 

hoặc tương 
đương

Cơ sở- 
hãng 
sản 

xuất/ 
Chủ sở 

hữu 
(tham 
khảo)

Nước 
sản 
xuất

Năm 
sản 
xuất

Mã 
HS 

(nếu 
có)

Số Giấy 
phép lưu 

hành/ Giấy 
phép nhập 
khẩu (nếu 
có) hoặc 
tương 
đương

Đơn 
vị 

tính
Số lượng Đơn giá 

(VNĐ) Thành tiền (VNĐ)

1
2
…

Tổng cộng: …..

Giá trên đã bao gồm VAT, chi phí vận chuyển, giao hàng  và các chi phí khác ( nếu có).
1. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 120 ngày], kể từ ngày ... tháng... 
năm ... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].
2. Yêu cầu gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của phụ kiện.
3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 
doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của mặt hàng trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
                                                                                                                         ……, ngày.... tháng...năm....
                                                                                         Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
                                                                                                                     (Ký tên, đóng dấu)
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